Trường THPT Trường Chinh
ĐÁP ÁN THI HỌC KÌ I

Môn: Ngữ Văn- Khối 10 – Đề chính thức
I/ ĐỌC HIỂU ( 3.0 điểm )

Đọc văn bản và trả lời câu hỏi:

	Câu 1: Những PTBĐ: Biểu cảm, miêu tả.
	0.5

	Câu 2: Nội dung:  Lời bài hát kêu gọi, động viên khát vọng tuổi trẻ cống hiến cho đất nước không ngại những gian khổ, khó khăn.
	0.5

	Câu 3: 

- Tác giả đã sử dụng những biện pháp tu từ 

+ Liệt kê: lên rừng, xuống biển, vượt bão giông, vượt gian khổ

+ Điệp cấu trúc: Đừng hỏi…mà cần hỏi…

- Tác dụng:  nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, không ngại khó khăn, gian khổ,  chung vai cống hiến, xây dựng quê hương đất nước của tuổi trẻ. 


	0.25
0.25
0.5

	Câu 4: Ý nghĩa hai câu : “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay” :

-Không nên đòi hỏi Tổ quốc đã làm gì cho cá nhân,mà cá nhân mỗi người phải tự vấn mình đã làm được gì cho Tổ quốc.

-Khuyên mọi người không nên sống ích kỉ,phải biết cống hiến cho đất nước.
	0.5

0.5


II. LÀM VĂN : ( 7 điểm )
1/ Yêu cầu về kĩ năng:

- HS nắm vững kĩ năng làm bài văn  phân tích, chứng minh
- Bài làm có bố cục rõ ràng, sáng ý , rõ lời, mắc ít lỗi diễn đạt và lỗi chính tả.

2/ Yêu cầu về kiến thức:

	1. Mở bài: Giới  thiệu tác giả, tác phẩm
	0.5đ

	2. Thân bài:

· Giải thích: 

+ Tình yêu thiên nhiên là mở rộng lòng đón nhận vẻ đẹp của cảnh vật thiên nhiên mùa hè bằng tất cả những giác quan.

+ Tình yêu nhân dân, đất nước là tấm lòng luôn hướng về cuộc sống của nhân dân, đất nước, lúc nào, ở đâu cũng nghĩ về đất nước.

· Phân tích, chứng minh

· Câu thơ mở đầu giới thiệu hoàn cảnh của thi nhân.

Câu lục ngôn, nhịp 1/5 nhấn mạnh sự rỗi rãi. Âm điệu từ “trường” gợi cảm giác thời gian trôi thật chậm, cảm giác chán chường, mỏi mệt. Nhàn bất đắc dĩ.

· 3 câu tiếp: Bức tranh thiên nhiên ngày hè.

Nhà thơ cảm nhận thiên nhiên bằng nhiều giác quan, tâm hồn tinh tế, nhạy cảm, giao hòa với thiên nhiên.Đặc biệt các động từ mạnh, bức tranh ngày hè hiện lên đầy màu sắc và sức sống.

· 2 câu tiếp bức tranh cuộc sống tràn đầy âm thanh.

Nghệ thuật đối kết hợp với từ láy, đảo ngữ…cảnh yên vui thanh bình của dân chài, ở một làng quê. Nhà thơ hòa mình vào cuộc sống, yêu quê hương mình.

· Hai câu kết là sự giải bày nỗi niềm khát vọng của Ức Trai

Nghệ thuật sử dụng điền tích, nỗi lòng nhà thơ mong cho nhân dân được thái bình, yên vui. Đó là lí tưởng của cả cuộc đời Nguyễn Trãi.

· Đánh giá, bàn luận: nhận định đúng, qua  bài thơ ta cảm nhận được tình yêu thiên nhiên, cảnh vật, yêu nhân nhân, đất nước tha thiết của Nguyễn Trãi…

	0.5

1.0đ

1.5
1.25

1.25
0.5

	Kết bài:   Thiên nhiên giản dị, thanh cao, tràn đầy sức sống. Tâm hồn nhà thơ: yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, chan hòa với thiên nhiên; canh cánh nỗi niềm với dân với nước.

- Đặc sắc nghệ thuật thơ Nôm Nguyễn Trãi: bình dị, tự nhiên, đan xen câu lục ngôn vào bài thơ thất ngôn.
	0.5đ


